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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2008, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật cán bộ, công chức. Đã có 27 vị đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến về dự thảo Luật và một số vị đại biểu Quốc hội gửi ý kiến bằng văn bản đến Đoàn thư ký kỳ họp. Nhìn chung, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cán bộ, công chức và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật đã được chỉnh lý. Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội đã góp nhiều ý kiến sâu sắc và cụ thể về các chương, điều của dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để trình Quốc hội xem xét thông qua. 

UBTVQH xin báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cán bộ, công chức như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Luật

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Luật này chỉ áp dụng đối với công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

UBTVQH nhận thấy, trong quá trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan cho thấy đa số ý kiến đều cho rằng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như dự thảo Luật là phù hợp với đặc thù của hệ thống chính trị ở nước ta, đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý cán bộ, công chức, bảo đảm sự liên thông trong đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và một số người làm việc trong các tổ chức này vào đối tượng áp dụng của dự thảo Luật.  

UBTVQH nhận thấy, Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành không điều chỉnh các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp cũng như cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các tổ chức này. Theo quy định của Luật ngân sách nhà nước thì các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp chỉ được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Tổ chức và hoạt động của các tổ chức này được thực hiện theo cơ chế riêng được quy định tại Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.  

Tờ trình số 53/TTr-CP ngày 23 tháng 4 năm 2008, Chính phủ đề nghị không đưa tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp vào phạm vi điều chỉnh của Luật. Theo đó, “đối với những người làm việc ở một số vị trí trong các tổ chức này do cơ quan có thẩm quyền duyệt và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Chính phủ sẽ có quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức” đối với họ. Báo cáo thẩm tra số 336/UBPL12 ngày 17 tháng 5 năm 2008 của Uỷ ban Pháp luật cũng tán thành với Chính phủ về vấn đề này. Trong quá trình thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và tại các Đoàn đại biểu Quốc hội, đa số các vị đại biểu Quốc hội đều tán thành với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật là không áp dụng đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ: cần “đổi mới hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng, khắc phục tình trạng hành chính hoá...”.

Để thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, thực hiện mục tiêu đến năm 2010, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp hoạt động theo cơ chế tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự chịu trách nhiệm, UBTVQH đề nghị không bổ sung tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp vào phạm vi và đối tượng áp dụng của Luật cán bộ, công chức. Đối với những người đang làm việc ở các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và một số tổ chức xã hội khác, bao gồm các chức danh lãnh đạo, quản lý được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao thì do đặc thù của hệ thống chính trị nước ta và kế thừa các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, dự thảo Luật (khoản 2 Điều 84) giao cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với họ, cụ thể như sau: “Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với những người được Đảng, Nhà nước điều động, phân công và những người đã được tuyển dụng, bổ nhiệm theo chỉ tiêu biên chế được giao làm việc trong tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp”.

2. Về việc quy định cán bộ và công chức thành các chương riêng

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ vì sao lại quy định cán bộ, công chức thành các chương khác nhau trong khi các chương khác lại quy định chung cả cán bộ và công chức.

UBTVQH nhận thấy, một trong những hạn chế cơ bản của pháp luật về cán bộ, công chức hiện hành là không phân định được đối tượng nào là cán bộ, đối tượng nào là công chức nên rất khó cho việc áp dụng. Ở nước ta, đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị rất đa dạng, bao gồm những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; những người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào những chức danh, ngạch công chức trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập,… lại có sự đan xen giữa các chức vụ lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội,… chịu sự điều chỉnh không chỉ bởi pháp luật mà còn Điều lệ của mỗi tổ chức.

Giữa cán bộ và công chức tuy có những điểm chung như: là công dân Việt Nam, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; cùng có các quyền, nghĩa vụ chung như trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy với nhân dân, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ; đều được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên giữa cán bộ, công chức cũng có sự khác nhau đó là: 

Cán bộ là những người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm để giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Ở mỗi cấp, cán bộ là những người giữ trọng trách trong một cơ quan, tổ chức, do đó yêu cầu không thể thiếu là khả năng bao quát với tư duy, năng lực lãnh đạo, quản lý và trình độ chính trị đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của cấp mà cán bộ đó là thành viên; còn công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, quản lý, vào các ngạch, bậc khác nhau để thực hiện công việc mang tính chuyên môn, nghiệp vụ; yêu cầu có tính tiên quyết đối với họ là phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức vụ, ngạch, bậc, vị trí việc làm.

Để trở thành cán bộ phải thông qua việc bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm; còn đối với công chức về cơ bản phải qua thi tuyển hoặc xét tuyển, bổ nhiệm với những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể không giống nhau. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện bổ nhiệm vào những chức danh, chức vụ, ngạch, bậc đối với công chức vì thế có những yêu cầu khác với cán bộ.  

Việc quy định cán bộ, công chức thành các chương riêng tuy vẫn còn những điều chưa thật hợp lý do đặc thù của hệ thống chính trị nước ta và tính liên thông của đội ngũ cán bộ, công chức nhưng cũng đã góp phần chuẩn hóa đội ngũ công chức chuyên nghiệp và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với thực tiễn nước ta. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ bố cục của dự thảo Luật. Riêng việc liệt kê cụ thể các chức danh cán bộ tại Điều 21 dự thảo Luật, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, xin được thể hiện lại theo hướng quy định khái quát. Theo đó, đối với các chức vụ, chức danh cán bộ cụ thể trong cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội thì giao cho cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định; còn các chức vụ, chức danh cụ thể trong cơ quan nhà nước được xác định theo quy định của các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.
3. Về cán bộ, công chức cấp xã

- Một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, việc điều chỉnh cán bộ, công chức cấp xã trong một Chương riêng và quy định các chức danh cán bộ, công chức cấp xã như dự thảo Luật là chưa thật hợp lý, không tạo được sự liên thông và chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp xã; đề nghị nhập các quy định về cán bộ, công chức cấp xã với các quy định tương ứng trong Chương III - Cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và Chương IV - Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; có ý kiến cho rằng quyền lợi của cán bộ, công chức cấp xã chưa được quan tâm đúng mức; có ý kiến đề nghị giao cấp huyện quản lý công chức cấp xã; một số ý kiến khác đề nghị chỉnh lý Chương V gọn lại để tránh trùng lặp với các chương trên.

UBTVQH nhận thấy, tại kỳ họp thứ 3, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị Luật cán bộ, công chức cần quy định cụ thể cán bộ, công chức cấp xã, nhất là về chính sách, chế độ và quyền, nghĩa vụ của họ. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật đã được bổ sung một chương riêng về cán bộ, công chức cấp xã. Việc quy định cán bộ, công chức cấp xã ở một chương riêng là đã cân nhắc đến vị trí, vai trò, những đặc điểm đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta cũng như kế thừa các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức hiện hành. Đồng thời, nhằm thể chế hoá Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X, theo đó: “Một số chức danh cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cần và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ thì được xem xét chuyển thành công chức nhà nước để tạo sự liên thông trong đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp; các chức danh cán bộ chuyên trách khác không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành công chức nhà nước thì thực hiện theo chế độ hiện hành, khi được giữ chức vụ do bầu cử thì hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm và thực hiện chế độ bảo hiểm, khi thôi đảm nhiệm chức vụ thì thôi hưởng phụ cấp và đóng bảo hiểm tự nguyện”. 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ một chương riêng về cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý lại Chương này theo hướng những quy định có nội dung tương tự như cán bộ, công chức thì quy định viện dẫn. Đồng thời, thể hiện rõ hơn những đặc thù của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã như tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X.  

- Có ý kiến đề nghị quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội đối với một số cán bộ cấp xã ở miền núi mà chưa đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưu; có ý kiến đề nghị bổ sung chức danh Phó chỉ huy quân sự, Phó công an xã, cấp phó của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức cấp xã.


UBTVQH nhận thấy, chính sách về bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức nói riêng và đối với người dân nói chung đã được quy định ở Luật bảo hiểm xã hội, do đó, không nên quy định vấn đề này trong Luật cán bộ, công chức. Về đề nghị không quy định chức danh Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự, đề nghị bổ sung một số chức danh cán bộ, công chức cấp xã, UBTVQH đã có báo cáo, giải trình trước Quốc hội trong phiên thảo luận. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ các chức danh cán bộ, công chức cấp xã cũng như về quyền, nghĩa vụ của họ như đã trình Quốc hội. Như vậy, sau khi được chỉnh lý, Chương này còn bốn điều quy định về các chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã (Điều 61); nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã (Điều 62); bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã (Điều 63) và đánh giá, phân loại, xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã (Điều 64) như trong dự thảo Luật.

4. Về một số quy định liên quan đến cán bộ, công chức  

a) Về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức (Mục 1 và Mục 2 Chương II)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định một điều về nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

UBTVQH nhận thấy, trong dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua có một điều quy định về nghĩa vụ của công chức lãnh đạo, quản lý, thực chất đó là nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, bởi vì, trong lãnh đạo, quản lý, đội ngũ công chức hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý nội dung và tên Điều này theo hướng quy định về nghĩa vụ của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị như tại Điều 10 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị xem xét và chỉnh lý lại cho chặt chẽ hơn quy định cán bộ, công chức phải kịp thời báo cáo với cấp trên khi có căn cứ cho rằng quyết định của cấp trên trái pháp luật; trong trường hợp vẫn phải chấp hành thì báo cáo với cấp trên trực tiếp của người ra quyết định.  

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý lại nội dung này; đồng thời, chuyển thành một khoản tại Điều 9 (khoản 5) về nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ.  

- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định chính sách ưu đãi về nhà ở đối với cán bộ, công chức vì cho rằng quy định này không khả thi. Có ý kiến đề nghị viết gọn các quyền khác của cán bộ, công chức, chẳng hạn về tiền lương, nghỉ ngơi, vì các quyền này đã được các văn bản pháp luật khác quy định.

UBTVQH thấy rằng, để góp phần cải thiện điều kiện sống của cán bộ, công chức thì Nhà nước ta đã có những chính sách về nhà ở cho cán bộ, công chức, chẳng hạn thông qua chính sách tiền lương. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn nên việc thực hiện chính sách này chưa thực sự được bảo đảm. Vì vậy, trong thời gian tới, chính sách này cần sớm được hoàn thiện để cán bộ, công chức có thể tạo lập được nhà ở. Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý lại các điều 12, 13 và 14 như trong dự thảo Luật.

b) Về những việc cán bộ, công chức không được làm (Mục 4 Chương II)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cán bộ, công chức không được tham gia đình công là không phù hợp; chỉ cấm cán bộ, công chức tham gia đình công bất hợp pháp.

UBTVQH nhận thấy, đình công là quyền của người lao động. Tuy nhiên, cán bộ, công chức là những người trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tham gia loại hình lao động đặc thù, thực thi công vụ nhân danh Nhà nước, có nghĩa vụ trung thành với Đảng và Nhà nước, tận tuỵ phục vụ nhân dân, duy trì trật tự xã hội. Do đó, không thể quy định về quyền đình công của họ. Quy định như vậy cũng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Vì vậy, đề nghị Quốc hội giữ như quy định trong dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng trong Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản khác của Đảng và Nhà nước đã có quy định cụ thể về những việc cán bộ, công chức không được làm. Quy định như trong dự thảo Luật sẽ tạo nên sự trùng lặp, không cần thiết, có trường hợp lại không đầy đủ...

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Điều 20 của dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng viện dẫn các quy định của các văn bản khác có liên quan.

c) Về tuyển dụng công chức

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phân cấp trong tuyển dụng; nội dung thi tuyển bao gồm cả kiến thức quản lý Nhà nước và kiến thức chuyên môn, người tuyển dụng công chức phải là người sử dụng công chức; thi tuyển một số chức danh từ phó trưởng phòng của cấp huyện trở lên; quy định trước khi tuyển dụng, phải thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất là trước 30 ngày về số lượng, tiêu chuẩn cần tuyển dụng ở từng cơ quan cụ thể.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật theo hướng quy định rõ hơn về điều kiện đăng ký dự tuyển, nguyên tắc tuyển dụng, phương thức tuyển dụng, hình thức, nội dung thi tuyển… (các điều 36, 37 và 38) và giao cho Chính phủ quy định cụ thể việc thi tuyển, xét tuyển công chức (Điều 37); đồng thời, bổ sung quy định về phân cấp trong tuyển dụng công chức cho các cơ quan sử dụng công chức (Điều 39).  

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” tại điểm a khoản 1 Điều 36 bằng cụm từ “là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.  

UBTVQH thấy rằng, việc quy định người dự tuyển công chức chỉ “có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam” và phải “cư trú tại Việt Nam” là xuất phát từ yêu cầu của hoạt động công vụ. Quy định như vậy cũng phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời cũng không mâu thuẫn với chính sách thu hút tài năng và chính sách đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định như trong dự thảo Luật.
d) Về việc đào tạo, bồi dưỡng, phân loại cán bộ, công chức

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định thống nhất về tiêu chuẩn, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, phân loại, quy trình bổ nhiệm… đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, công chức trong các cơ quan của Nhà nước để bảo đảm tính liên thông. Có ý kiến đề nghị quy định cán bộ cũng được phân thành các loại A, B, C, D hoặc chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự như đối với công chức. 

UBTVQH cho rằng, trong dự thảo Luật này, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, phân loại… đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội về cơ bản đã có sự thống nhất. Đồng thời, dự thảo Luật còn quy định Chính phủ thống nhất quản lý đội ngũ công chức, bao gồm công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch... đối với công chức trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị đều được thực hiện theo quy định tại Luật này. Quy định như vậy sẽ góp phần khắc phục những điểm còn khác nhau trong tuyển dụng, bổ nhiệm, thi nâng ngạch... giữa các nhóm công chức làm việc trong các cơ quan khác nhau.

Về việc phân loại cán bộ, UBTVQH thấy rằng, đối với trường hợp cán bộ chuyển sang giữ chức danh công chức thì trong quá trình thực hiện, các cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào các trường hợp cụ thể để có quy định cho phù hợp, bảo đảm quyền, lợi ích của cán bộ, công chức. Mặt khác, theo quy định tại Điều 7 của dự thảo Luật, ngạch chỉ áp dụng đối với công chức. Do đó, không thể quy định phân loại cán bộ, công chức theo ngạch hoặc theo các mức A, B, C, D. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ như quy định của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về độ tuổi của cán bộ, công chức được cử tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng và quy định chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu đào tạo của từng chức danh, chức vụ đảm nhận. 

UBTVQH thấy rằng, theo quy định của dự thảo Luật, việc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ là quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức. Hơn nữa, để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thì việc đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện thường xuyên. Đối với cán bộ, công chức giữ các chức vụ, chức danh khác nhau thì yêu cầu cũng khác nhau. Do đó, không nên quy định về độ tuổi; tương tự như vậy, về chương trình đào tạo nên để cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định cho phù hợp với nhu cầu công tác và điều kiện thực tế.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, xin bỏ quy định về hình thức đào tạo tiền công vụ, vì trên thực tế, hình thức đào tạo này không hiệu quả. 

đ) Về điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát các quy định về điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức để bảo đảm sự chính xác. Có ý kiến cho rằng đối với cán bộ thì không thực hiện việc biệt phái vì cán bộ giữ chức vụ, chức danh do bầu cử.

Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH xin được bỏ quy định về biệt phái đối với cán bộ; đồng thời, rà soát, chỉnh lý lại các điều 7, 26, 50, 52 và 53 như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ về thời hạn, số lần luân chuyển, biệt phái, chế độ ưu tiên trong trường hợp kéo dài thời hạn biệt phái.

UBTVQH nhận thấy, việc luân chuyển cán bộ, công chức, biệt phái công chức trong các trường hợp cụ thể có sự khác nhau về đối tượng, mục đích, yêu cầu, vị trí cần luân chuyển, biệt phái… Chính vì vậy, thời hạn luân chuyển, biệt phái cũng khác nhau. Do đó, trong dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc, các nội dung cụ thể về luân chuyển, biệt phái sẽ do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

e) Về đánh giá cán bộ, công chức

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức. Có ý kiến đề nghị quy định công dân được đánh giá cán bộ, công chức. Ý kiến khác đề nghị đánh giá theo kết quả công việc được giao, kết hợp với ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể trong cơ quan và người trực tiếp quản lý cán bộ, công chức. Có ý kiến đề nghị bổ sung mức phân loại đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

UBTVQH nhận thấy, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, mục đích và ý nghĩa của việc đánh giá cán bộ, công chức, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, dự thảo Luật giao cho những người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức có trách nhiệm trong việc đánh giá công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình là hợp lý, phù hợp với việc phân cấp quản lý, sử dụng cán bộ, công chức. Khi đánh giá, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể tham khảo ý kiến của các tổ chức đoàn thể, các cán bộ, công chức khác. Ngoài ra, trong những trường hợp cụ thể còn tổ chức lấy ý kiến nhân dân nơi cư trú của cán bộ, công chức. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá cán bộ, công chức như trong dự thảo Luật.

Đồng thời, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý lại các quy định về đánh giá cán bộ, công chức cho thống nhất và bổ sung mức phân loại đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”; quy định chặt chẽ hơn về cách thức xử lý đối với cán bộ, công chức bị đánh giá ở mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” và “không hoàn thành nhiệm vụ”. UBTVQH xin thể hiện lại các quy định này tại các điều 27, 28, 29, 55, 56, 57 và 58 của dự thảo Luật.

g) Về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cụ thể việc nghỉ hưu của cán bộ, công chức và bổ sung quy định về tuổi nghỉ hưu. Có ý kiến đề nghị quy định thống nhất về thời hạn thông báo thời điểm nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu. Ý kiến khác đề nghị gộp Điều 31 và Điều 60 thành một điều.  

UBTVQH cho rằng, việc nghỉ hưu của cán bộ, công chức phải tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động nhằm bảo đảm tính thống nhất của pháp luật và sự bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, công chức với những người lao động khác. Dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức. Việc thiết kế hai điều riêng về vấn đề này là phù hợp với bố cục chung của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho chỉnh lý Điều 31 và Điều 60 của dự thảo Luật bảo đảm thống nhất và chặt chẽ hơn.

5. Về quản lý cán bộ, công chức (Chương VI)

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định việc quyết định biên chế công chức theo hướng: hằng năm, Quốc hội quyết định tổng biên chế của Nhà nước và giao cho UBTVQH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thực hiện; Quốc hội có trách nhiệm giám sát vấn đề này để tránh tăng biên chế. Có ý kiến đề nghị viết gọn Điều 65 về nội dung quản lý nhà nước như các lĩnh vực khác; ý kiến khác đề nghị rà soát, chỉnh lý lại Chương này cho lô-gíc hơn.

UBTVQH nhận thấy, vấn đề này đã được giải trình trong Báo cáo số 158/UBTVQH12 ngày 16 tháng 10 năm 2008 của UBTVQH. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về thẩm quyền quyết định biên chế công chức như dự thảo Luật. Bên cạnh đó, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho rà soát, chỉnh lý các quy định về quản lý cán bộ, công chức, đồng thời, sắp xếp lại các điều của Chương VI cho phù hợp và thể hiện như trong dự thảo Luật.

6. Về thanh tra công vụ (Chương VIII) 

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung về thanh tra hoạt động của công chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề nghị phạm vi thanh tra công vụ bao gồm cả thanh tra về hành vi ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Ý kiến khác đề nghị chỉnh lý lại Chương này cho phù hợp với Luật thanh tra.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho rà soát, chỉnh lý lại Chương Thanh tra công vụ như quy định tại Điều 74 và Điều 75 của dự thảo Luật.

7. Về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật (Điều 80)

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định thời điểm tính thời hiệu xử lý kỷ luật là “kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm”; đề nghị tăng thời hiệu xử lý kỷ luật. Có ý kiến đề nghị thiết kế lại Điều này cho rõ ràng hơn.

UBTVQH nhận thấy, quy định thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm kỷ luật như dự thảo Luật là hợp lý. Pháp luật hiện hành về hình sự, hành chính cũng có quy định về thời hiệu xử lý. Về đề nghị tăng thời hiệu xử lý kỷ luật, UBTVQH thấy rằng, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự đối với các tội phạm ít nghiêm trọng là năm năm; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính là một năm. Đối với các hành vi vi phạm kỷ luật thì căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi cũng cần có quy định về thời hiệu cho hợp lý. Do đó, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH xin được tăng thời hiệu xử lý kỷ luật từ mười hai tháng lên hai mươi tư tháng.

Bên cạnh đó, việc xác định thời hạn mà người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý là cần thiết, một mặt nhằm đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; mặt khác, tránh việc xử lý kéo dài gây khó khăn và bất lợi cho cán bộ, công chức. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, UBTVQH đã cho chỉnh lý lại Điều này chặt chẽ hơn và thể hiện lại như trong dự thảo Luật.  
8. Về chính sách đối với cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số và những người làm việc ở vùng dân tộc thiểu số 

Có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về chính sách ưu đãi tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số; ý kiến khác đề nghị quy định ưu tiên tuyển dụng người ở vùng dân tộc thiểu số, có chính sách ưu đãi khi được biệt phái, điều động đến vùng dân tộc thiểu số v.v…
Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã cho bổ sung các vấn đề này vào các điều 12, 37, 38, 53 và 63 của dự thảo Luật.

Ngoài những vấn đề nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý cả về nội dung, kỹ thuật văn bản và thể hiện lại trong nhiều điều khoản khác của dự thảo Luật.
*         *

*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật cán bộ, công chức. Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
	
	TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Uông Chu Lưu


